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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này khảo sát tác dụng ức chế và kháng oxy hóa in vitro của các công thức  α-glucosidase 

phối hợp . Kết quả cho thấy công thức được phối từ từ lá cây chùm ngây, lá cây lá đắng và rau má cao 

chiết ethanol 45% riêng lẻ αở tỷ lệ 1 chùm ngây: 1 lá đắng: 3 rau má có tác dụng ức chế -glucosidase 

tốt hơn các công thức phối hợp khác và cũng có khả năng kháng oxy hóa theo cơ chế bắt gốc tự do 

DPPH với giá trị IC lần lượt là 275.12 µg/m  và 110.69 µg/m . Công thức phối hợp này thể hiện L L50 

tương tác hiệp đồng ở cả tác dụng ức chế và bắt gốc tự do DPPH. α-glucosidase Vì vậy, công thức 

phối hợp tối ưu này cần được �ếp tục nghiên cứu trên các tác dụng dược lý in vivo để phát huy các 

đặc �nh dược lý tốt của cả ba dược liệu này.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đái tháo đường đang trở thành mối quan tâm 

lớn của cộng đồng do ảnh hưởng đến sức khỏe 

và chi phí điều trị cao. Trong đó, đái tháo đường 

loại 2 chiếm khoảng 90% các trường hợp với 

đặc trưng là tăng đường huyết sau ăn liên quan 

đến thiếu hụt insulin, đề kháng insulin hoặc cả 

hai. Một trong những chiến lược điều trị là sử 

dụng các chất ức chế -glucosidase - enzym  α e

xúc tác chuyển hóa các carbohydrat phức tạp 

thành các monosaccharid đơn giản dễ hấp thu - 

góp phần làm giảm hấp thu carbohydrat và 

giảm tăng đường huyết sau ăn [1]. Một số dược 

liệu đã được nghiên cứu có tác dụng ức chế -α

glucosidase như lá cây chùm ngây (Moringa 

oleifera (Vernonia  Lam.) [2], lá cây lá đắng 

amygdalina Del. Centella asia�ca ) [3], rau má (

(L.) Urban.) [4]. Trong dân gian, lá chùm ngây 

được sử dụng để chữa một số bệnh liên quan 

đến �m mạch, đái tháo đường, tê thấp, �êu 

hóa, viêm, lợi �ểu, ...; lá cây lá đắng dùng để  

chữa các bệnh lý về gan, bảo vệ gan, đái tháo 

đường, ho, sốt, lợi �ểu, táo bón,…; rau má 

được sử dụng để thanh nhiệt, giải độc, lợi �ểu, 

�êu viêm, sát trùng, cầm máu, nhuận gan,… Các 

nghiên cứu cũng cho thấy cả ba dược liệu này 

chứa nhiều thành phần hóa học có lợi cho sức 

khỏe và tác dụng hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý  ,

trong đó có các bệnh lý liên quan đến rối loạn 

chuyển hóa [5 - 7].  

Nghiên cứu này �ếp cận phối hợp ba dược liệu 

bao gồm lá cây chùm ngây, lá cây lá đắng và rau 

má dựa trên các cơ sở như ba dược liệu này có 

�nh vị (ngọt, hơi đắng, mát), tác dụng dược lý 

khá tương tự và chứa nhiều hợp chất tự nhiên 

có giá trị [5 - 7]; �ềm năng phối hợp của lá cây 
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chùm ngây và lá cây lá đắng [8], lá chùm ngây và 

rau má đã được chứng minh [9]; kế thừa các 

công trình nghiên cứu đã được thực hiện tại 

Trung tâm Sâm và Dược liệu TP.HCM [10 - 12]; 

những dược liệu này dễ trồng, dễ thu hái, trữ 

lượng khá ổn định; chưa có công bố liên quan 

đến phối hợp ba dược liệu này. Chính vì vậy, 

nghiên cứu này lần đầu �ên phối hợp lá cây 

chùm ngây, lá cây lá đắng và rau má ở các tỷ lệ và 

phương thức khác nhau để �m ra công thức 

phối hợp tối ưu nhất theo hướng ức chế -α

glucosidase và kháng oxy hóa, làm �ền đề cho 

các nghiên cứu kế �ếp.

2  . VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
Nguyên liệu thực vật: Lá của cây chùm ngây 

(  Lam.) được thu tại huyện Tri Moringa oleifera

Tôn, t nh An Giang, lá của cây lá đắng (ỉ Vernonia 

amygdalina Del.) được thu tại huyện Tân 

Thạnh, t nh Long An và phần trên mặt đất cây ỉ

rau má (  (L.) Urb.) được thu tại Centella asia�ca

Thành phố Hồ Chí Minh. Các mẫu dược liệu 

nghiên cứu được thu vào tháng 3 năm 2021, 

�êu bản được giám định và lưu giữ tại Trung 

tâm Sâm và Dược liệu TP.HCM với các mã số lưu 

mẫu tương ứng (TTS-MO-005, TTS-VA-006, 

TTS-CA-007). Các mẫu dược liệu được làm 

sạch, phơi sấy khô (độ ẩm dưới 13% theo quy 

định của Dược điển Việt Nam V) và xay thành 

bột để nghiên cứu.

2  .2. Phương pháp
2  .2.1. Thiết lập các công thức phối hợp
Trong giới hạn của nghiên cứu này, để thu được 

các cao chiết phối hợp từ phương pháp chiết 

sắc với nước và ngấm kiệt với ethanol 45%, 4 tỷ 

lệ phối hợp đã được xây dựng một cách tương 

đối tham khảo từ liều lượng sử dụng trong dân 

gian: 10 - 20 g lá chùm ngây khô/ngày, 5 - 10 g     

lá cây lá đắng khô/ngày, 15 - 30 g rau má   

khô/ngày. Mặt khác, nghiên cứu này cũng �ếp 

cận phối hợp các dược liệu theo 2 cách để đánh 

giá được cách phối hợp nào cho kết quả tốt 

hơn. Thứ nhất, các công thức được phối từ các 

dược liệu ở dạng khô trước khi chiết xuất, điều 

này mô phỏng cho phương thức thường được 

sử dụng trong dân gian. Thứ hai, các công thức 

được phối sau khi chiết xuất từ các dược liệu 

riêng l , đây là cách thường được dùng trong ẻ

nghiên cứu hiện đại. Các công thức cao chiết 

được thể hiện ở Bảng 1.

2.2.2. Chiết xuất dược liệu

Trong nghiên cứu này, dược liệu được chiết với 

nước bằng phương pháp sắc để mô phỏng cho 

phương thức sắc thuốc trong dân gian và chiết 

với ethanol 45% bằng phương pháp chiết ngấm 

kiệt từ sự kế thừa các nghiên cứu trước đây tại 

Trung tâm Sâm và Dược liệu TP.HCM [10 - 12]. 

Chiết ngấm kiệt: Bột dược liệu được chiết bằng 

Cao ch i n  liết r ê g ẻ 
được chiết từ 1  g00  

nguy n ệê  li u khô 

Công thức p ợ ợc ch thối h p đư iế  
từ ê k nguy n liệu hô (w/w/w) 

Công thức p ối ợ ợc p i ừ h  h p đư hố t
3 hi lcao c ết riêng ẻ (w/w/w) 

(�n  n hối  c  khô iệth trê  k lượng ao k ) 

Cao chiết lá ù ngây ch m 
(C  ao MO) 
Cao chiết lá ngđắ  
(C  ao VA) 
Cao chiết ra  máu  
(C  ao CA) 

Cô g thức 1 (n CT1): 2MO: 1VA:  3C  A
(4  g MO: 20 g VA: 60 g CA)0  
CT :2  1MO: 1 : 3CAVA  
(2  g MO: 20 g VA: 60 g CA)0  
CT :3  1MO: 1 : 2CAVA  
(2  g MO: 25 g VA: 50 g CA)5  
CT :4  2MO: 1 : 2CAVA  
(4  g MO: 20 g VA: 40 g CA)0  

CT5: 2MO: 1VA: 3CA 
CT6: 1MO: 1VA: 3CA 
CT7: 1MO: 1VA: 2CA 
CT8: 2MO: 1VA: 2CA 

Bảng 1. Các cao chiết dược liệu và công thức phối hợp sử dụng trong nghiên cứu

MO: VA: CA: Chùm ngây;  Lá đắng;  Rau má
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Ethanol 45% ở nhiệt độ phòng, thời gian ngâm 

chiết là 24 giờ, tỷ lệ dược liệu/dung môi là

1/20 (g/mL). Dịch chiết được rút với tốc độ

2 mL/phút và cô quay chân không dưới áp suất 

giảm ở 60 - 70°C thu được cao chiết lỏng, cao 

chiết lỏng �ếp tục được cô trên bếp cách thủy ở 

60 - 70°C để thu cao chiết ethanol 45% ở dạng 

cao đặc.

Chiết sắc: Bột dược liệu được chiết bằng nước cất 

hai lần °Cở 100  trong thời gian 60 phút/lần chiết, 

thực hiện ba lần chiết để đạt tỷ lệ chiết dược 

liệu dung môi là 1  (g/mL). Sau mỗi lần chiết / /20

gạn lấy dịch chiết, dịch chiết được cô bay hơi dung 

môi trên bếp cách thủy thu được cao chiết nước.

Các cao chiết được lưu trữ ở 2 - 8°C và hòa tan   

trong nước cất hai lần để tạo thành dung dịch 

thử nghiệm.

Công thức �nh hiệu suất chiết cao:

Trong đó, H là hiệu suất chiết cao, m là khối 

lượng cao chiết thu được (g), M là khối lượng 

bột nguyên liệu khô (g), a là độ ẩm cao chiết 

(%), A là độ ẩm nguyên liệu (%).

2 2 3  α. . . Thử nghiệm ức chế -glucosidase 
Phản ứng ức chế -glucosidase bởi các mẫu α

thử được triển khai theo quy trình được mô tả 

bởi nghiên cứu trước đây [13]. Hỗn hợp phản 

ứng trong dung dịch đệm phosphat 0.1 M (pH 

6 8), bao gồm 60 µL mẫu thử nghiệm hoặc .

chứng dương ở các nồng độ khác nhau và 50 µL 

dung dịch đệm có chứa -glucosidase 0.2 U/mLα
(từ , loại I, Sigma). Saccharomyces cerevisiae

Hỗn hợp này được ủ ở 37 C trong 10 phút, sau 
o

đó thêm 50  dung dịch -nitrophenyl- D-μL p α-

glucopyranosid (pNPG, Sigma). Hỗn hợp phản 

ứng �ếp tục được ủ ở 37°C trong 20 phút, sau 

đó độ hấp thụ quang (A) của hỗn hợp sau phản 

ứng được đo ở bước sóng 405 nm bằng máy 

đọc đĩa ELISA đa năng (Biotek, USA) và so sánh 

với một mẫu chứng chứa 60  nước cất hai μL

lần thay cho mẫu thử. Acarbose (thuốc ức chế 

α-glucosidase điển hình, Sigma) và querce�n 

(một hợp chất tự nhiên, Sigma) được sử dụng 

làm chứng dương. Phép đo được lặp lại 3 lần 

để �nh giá trị trung bình. Phần trăm ức chế α-

glucosidase của mẫu thử được �nh theo công 

thức:

Trong đó, I là phần trăm ức chế enzym ; A  là độ e c

hấp thụ quang của mẫu chứng (có enzym , e

không có chất thử; A  là độ hấp thụ quang của 0c

mẫu trắng chứng (không có enzym , không có e

chất thử); A  là độ hấp thụ quang của mẫu thử t

(có enzym , có chất thử); A  là độ hấp thụ e 0t

quang của mẫu trắng thử (không có enzym , có e

chất thử). Bên cạnh đó, giá trị IC  Inhibitory  -

concentra�on (nếu có) ở các mức 25 - 75% của    

mẫu thử nghiệm cũng được xác định để đánh 

giá khả năng ức chế của mẫu.

2.2.4. Thử nghiệm bắt gốc tự do DPPH
Khả năng kháng oxy hóa  của các cao in vitro

chiết được đánh giá bằng thử nghiệm bắt gốc 

tự do DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) 

[14]. Hỗn hợp phản ứng bao gồm 25 µL dịch 

chiết ở các nồng độ khác nhau, 150 µL 

methanol (Merck) và 25 µL DPPH 0.6 mM 

(Sigma) pha trong methanol. Hỗn hợp được ủ 

trong tối ở nhiệt độ phòng trong 30 phút. Sau 

đó, độ hấp thụ quang của hỗn hợp sau phản ứng 

được đo ở bước sóng 515 nm. Sử dụng mẫu  

trắng là methanol. Acid ascorbic (chất ức chế 

DPPH điển hình, Sigma) và querce�n (một hợp 

chất tự nhiên, Sigma) được sử dụng làm chứng 

dương. Phép đo được lặp lại 3 lần để �nh giá trị 

trung bình. Phần trăm bắt gốc tự do DPPH 

(HTKO%) được �nh theo công thức:

Trong đó, A  là độ hấp thụ quang của mẫu 0

chứng (dung dịch DPPH 0.6 mM, không có chất 

thử); A  là độ hấp thụ quang của mẫu có chứa 1
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chất thử và DPPH, A  là độ hấp thụ quang của 2

mẫu có chứa chất thử, không có DPPH. Bên 

cạnh đó, khả năng bắt gốc tự do DPPH cũng 

được đánh giá thông qua giá trị IC (nếu có) ở các   

mức 25 - 75%.  

2.2.5. Phân �ch chỉ số kết hợp
Trong nghiên cứu này, để xác định sự hiệp đồng, 

cộng gộp hay đối kháng của sự kết hợp giữa lá 

chùm ngây, lá đắng và rau má trong cùng một 

thử nghiệm, nguyên tắc hiệu ứng trung vị và chỉ 

số kết hợp được phát triển bởi Chou và Talalay 

[15, 16] được sử dụng.

Nguyên tắc hiệu ứng trung vị được xác định bởi: 

log(f /f ) = mLogD - mLogDa u m

Trong đó, D là nồng độ, D  là nồng độ cần thiết m

đạt được 50% tác dụng ức chế, f  và f  tương a u

ứng là phần bị ảnh hưởng và không bị ảnh 

hưởng bởi nồng độ D và m là hệ số độ lệch của 

đường cong tác dụng theo nồng độ, f  = 1 - f .u a

Công thức �nh chỉ số kết hợp (CI, Combina�on 

index) được thể hiện như sau:

Trong đó, CI là chỉ số kết hợp của ba thành phần 

ở mức X%; (D) , (D)  và (D)  là nồng độ tương 1 2 3

ứng của ba thành phần trong phối hợp để đạt 

được X% ức chế; (D ) , (D )  và (D )  là nồng độ X 1 X 2 X 3

tương ứng của ba thành phần riêng lẻ để đạt 

được X% ức chế. Khi giá trị CI < 1 cho thấy tác 

dụng hiệp đồng (giá trị CI càng gần 0 thì tác dụng 

hiệp đồng càng mạnh); khi CI = 1 cho thấy tác 

dụng cộng gộp và CI > 1 là tác dụng đối kháng. 

Trong giới hạn của nghiên cứu này, hiệp đồng 

(hoặc đối kháng) có nghĩa là tăng cường (hoặc 

làm suy giảm) dựa trên phương pháp Chou-

Talalay để kết hợp thuốc.

2.2.6. Phân �ch dữ liệu
Các số liệu ở các thử nghiệm được lưu trữ và xử 

lý bằng phần mềm Microso� Office Excel 2019. 

Giá trị IC (nếu có) ở các mức được �nh dựa trên 

phương trình thể hiện tương quan giữa nồng 

độ chất thử nghiệm và phần trăm ức chế 

enzyme hay gốc tự do. Các số liệu được biểu 

diễn bằng giá trị trung bình ± sai số chuẩn của 

giá trị trung bình (Mean ± SEM) và xử lý thống 

kê dựa vào phép kiểm t-test bằng phần mềm 

GraphPad Prism 8.0.2 (USA).

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.1. Chiết xuất dược liệu
Các cao chiết được chuẩn bị từ 3 dược liệu bằng 

phương pháp chiết sắc và ngấm kiệt đều có độ 

ẩm đạt yêu cầu theo quy định của Dược điển 

Việt Nam V (< 20%). Hiệu suất chiết cao được 

�nh theo khối lượng khô kiệt được trình bày ở 

Bảng 2.

 

Phương 
pháp Dược liệu MO VA  CA CT1  CT2  CT3  CT4  

Chi sắết c
 

Khối l n  ng yên iệu ượ g u l (g) 100 100 100 120  100  100  100  

Độ ẩm nguy i uên l ệ  (%) 7.43 7.80 7.29 7.36  7.38  7.40  7.37  

Khối l n  cao ch ết )ượ g i (g
 

33.05
 

24.20
 

30.03
 

37.25
 

30.70
 

30.97
 

32.03
 

Độ ẩm cao chiết (%)
 

4.81
 

6.75
 

7.63
 

7.92
 

7.94
 

7.29
 

7.92
 

Hiệu suất chi  ết cao (%)
 

33.92
 

24.48
 

29.92
 

30.86
 

30.51
 

31.01
 

31.84
 

Bảng 2. Kết quả chiết xuất dược liệu
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3.2. Tác dụng ức chế α-glucosidase

Trong giới hạn của nghiên cứu này, 22 cao chiết 

đại diện cho hai phương thức và các tỷ lệ phối 

trộn khác nhau bước đầu được thăm dò khả 

năng ức chế -glucosidase ở một nồng độ phản α

ứng nhất định (750 µg/mL) để sơ bộ xác định 

được cao chiết loại nào (cao chiết nước hay cao 

chiết ethanol 45%) và phương thức phối nào 

(phối từ nguyên liệu hay phối từ cao chiết) cho 
cao chiết có khả năng ức chế -glucosidase tốt hơn. α  

Kết quả cho thấy các cao chiết ethanol 45% thể 

hiện phần trăm ức chế -glucosidase ở cùng α

nồng độ khảo sát cao hơn đáng kể so với các 

cao chiết nước tương ứng. Trong số các cao 

chiết ethanol 45%, các công thức được phối từ 

3 cao chiết đơn lẻ (CT5, 6, 7, 8) thể hiện CT CT CT

khả năng ức chế enzym  này cao hơn đáng kể e

so với các cao chiết được phối từ 3 nguyên liệu 

thô (CT1, 2, 3, 4) ở cùng tỷ lệ (Bảng 3). CT CT CT

Do đó, nghiên cứu �ếp tục xác định giá trị IC  50

của 3 cao chiết ethanol 45% đơn lẻ và các cao 

chiết ethanol 45% được phối từ 3 cao chiết đơn 

lẻ (CT5, CT6, CT7, CT8) trong tác dụng ức chế -α

glucosidase và đánh giá tác dụng của các cao 

chiết này trong hoạt động kháng oxy hóa theo 

cơ chế bắt gốc tự do DPPH.

Chiết 
ngấm 
kiệt 

Khối l n  ng yên iệu ượ g u l (g) 100 100 100 120  100  100  100  

Độ ẩm nguy i uên l ệ  (%) 7.43 7.80 7.29 7.36  7.38  7.40  7.37  

Khối l n  cao ch ết )ượ g i (g  34.81 32.09 36.10 42.09  36.08  35.29  35.11  

Độ ẩm cao chiết (%) 10.85 7.88 8.67 8.97  8.43  8.13  9.10  

Hiệu suất chi  ết cao (%) 33.52 32.06 35.57 34.47  35.67  35.01  34.45  

MO: VA: CA: CT1: CT2: Chùm ngây;  Lá đắng;  Rau má;  2MO:1VA:3CA;  1MO:1VA:3CA;

CT3: 1MO:1VA:2CA; CT4: 2MO:1VA:2CA

* ** *** ****  
p < 0.05, p < 0.01, p < 0.001, p < 0.0001: khác biệt so với cao ethanol 45% ở cùng công thức.

### ####  p < 0.001, p < 0.0001: khác biệt so với cao ethanol 45% được phối từ nguyên liệu thô ở cùng tỷ lệ.
MO: VA: CA: Chùm ngây;  Lá đắng;  Rau má. CT1-4: Phối từ nguyên liệu, CT5-8: Phối từ cao chiết.

Mẫu Tỷ ệ p rộn l  hối t  
% hỨc c ế 

Cao nư cớ  Cao e  thanol 45% 

MO 
VA 
CA 

MO 
VA 
CA 

9.17  3.5± 1 
51.45 ±  0.65** 

28.89 ± 9 0.1 **** 

13.28 ± 4 0.7  
57.51 ± 3 0.7  
78.85 ± 5 1.0  

CT1 
CT2 
CT3 
CT4 

2MO: 1VA: 3CA 
1MO: 1VA: 3CA 
1MO: 1VA: 2CA 
2MO: 1VA: 2CA 

13.04 ± 0 3.5 ** 

12.96 ± 4 4.5 *** 

13.52 ± 0 0.9 **** 

8.07  1.0± 7* 

35.65 ± 6 0.9  

52.94 ± 1 0.3  

50.12 ± 6 0.3  

17.88 ± 3 1.9  

CT5 
CT6 
CT7 
CT8 

2MO: 1VA: 3CA 
1MO: 1VA: 3CA 
1MO: 1VA: 2CA 
2MO: 1VA: 2CA 

11.78 ± 3 0.9 **** 

8.96  1.0± 1**** 

12.60 ± 7 2.3 **** 

15.24 ± 6 0.6 **** 

52.34 ± 8 0.6 ### 

10  0.00 ± 0.00#### 

70 ± 8.31 0.3 #### 

52 ± 7.62 0.3 #### 

Bảng 3. α Phần trăm ức chế -glucosidase của các mẫu cao chiết ở nồng độ 750 µg/mL
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Từ kết quả giá trị IC cho thấy cao chiết ethanol 50 

45% đơn lẻ từ rau má có tác dụng ức chế

α-glucosidase cao hơn đáng kể hai cao chiết đơn 

lẻ còn lại. Tác động ức chế  của các α-glucosidase

cao chiết phối hợp giảm dần theo thứ tự: CT6 > 

CT7 > CT8 > CT5 (Bảng 4). Điều này cho thấy công 

thức phối hợp ở tỷ lệ 1MO: 1VA: 3CA (CT6) thể 

hiện tác dụng ức chế  mạnh hơn α-glucosidase

các công thức phối hợp khác. Nhìn chung, ở tỷ lệ 

phối hợp này, cao chiết thể hiện tác dụng ức chế 

α-glucosidase cao hơn cao chiết lá cây chùm 

ngây (MO) và lá cây lá đắng (VA) đơn lẻ nhưng 

thấp hơn cao chiết rau má (CA). Bên cạnh đó, giá 

trị IC ở mức ức chế 25% và 75% cũng được �nh 

toán để xác định chỉ số kết hợp của các cao chiết 

phối hợp trong tác dụng này (Bảng 4).

Kết quả phân �ch cho thấy ở mức ức chế 25% 

hầu hết các công thức đều cho tương tác đối 

kháng (CI > 1), trong đó mức độ đối kháng của 

CT6 là thấp nhất (CI = 1.03 ± 0.10). Ở mức ức 

chế 50%, chỉ có CT6 có chỉ số CI < 1, tuy nhiên 

giá trị trung bình này rất gần 1 (CI = 0.98 ± 0.02). 

Điều này cho thấy CT6 thể hiện tương tác cộng 

gộp hơn là hiệp đồng ở mức ức chế 50%.

Ở mức ức chế 75%, CT6 và CT7 thể hiện rõ
tương tác hiệp đồng, trong đó CT6 có mức
độ hiệp đồng cao hơn với CI = 0.51 ± 0.01.

Trong khi đó, CT8 thể hiện tương tác cộng 

gộp và CT5 vẫn thể hiện tương tác đối kháng 

(Bảng 5). Nhìn chung, trong số các công
thức khảo sát thì công thức phối hợp cao 

chiết đơn lẻ ở tỷ lệ 1MO: 1VA: 3CA (C 6)T
là công thức tốt nhất theo hướng ức chế
α-glucosidase.

3.3. Tác dụng kháng oxy hóa
Kết quả nghiên cứu cho thấy cao chiết ethanol 

45% đơn lẻ từ lá cây chùm ngây, lá cây lá đắng 

Bảng 4. α  Các giá trị ICcủa các mẫu nghiên cứu đối với tác dụng ức chế -glucosidase

Mẫu Tỷ ệ p rộn l  hối t  
Giá trị IC (µg/mL) 

25% 50% 75% 

MO 
VA 
CA 

MO 
VA 
CA 

1,5 5  39 044.1 ± .8  
73 ± 0.89 2.6  
61 ± 5.03 0.9  

2,370 4  11 1.1 ± .7  
381.3  ± 4.384  
201.9  ± 1.463 a 

3,196 2  .1 ± 63.00 
1,976 9  117.29.7 ±  

642.1  ± 17.615  

CT5 
CT6 
CT7 
CT8 

2MO: 1VA: 3CA 
1MO: 1VA: 3CA 
1MO: 1VA: 2CA 
2MO: 1VA: 2CA 

21  ± 13.591.39  
81 ± 8.69 8.2  

19  ± 12.965.72  
20  ± 21.799.36  

695.7  ± 2.434  
275.1  ± 4.642 a 

488.5  ± 7.446  
688.9  ± 0.739  

1,180.09 ± 14.37 
468.5  ± 6 6.27 
781.4  ± 6.060  

1,168 3  20 4.6 ± .3  

Acarbose 
Querce�n 

 - 
- 

59.56 ± 51.3  
48.12 ± 61.5  

- 
- 

(-) Không xác định. p < 0.0001: Ở mức 50%, khác biệt đáng kể so với các cao chiết còn lại.
a

MO: VA: CA: Chùm ngây;  Lá đắng;  Rau má.

Bảng 5. α-glucosidase kh Chỉ số kết hợp của các công thức phối hợp ở các nồng độ ức chế ác nhau

Mẫu 
Gi  trị Iá C  

25% 50% 75% 

CT5 
CT6 
CT7 
CT8 

2.25  0 ± .14 
1.03  0 ± .10 
2.30  0 ± .15 
1.99  0 ± .21 

2.13  0± .01 
0.98  0± .02 
1.58  0± .02 
1.84  0± .01 

1.14  0± .01 
0.51  0± .01 
0.77  0± .01 
1.00  0± .02 
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Kết quả phân �ch cho thấy các công thức phối 

hợp đều thể hiện tương tác hiệp đồng (CI < 1) 

bắt gốc tự do DPPH ở cả 3 mức ức chế (Bảng 7). 

Như vậy, từ các kết quả về khả năng ức chế

α-glucosidase, bắt gốc tự do DPPH và phân �ch 

chỉ số kết hợp cho thấy công thức phối hợp CT6 

(1MO: 1VA: 3CA) là công thức �ềm năng nhất 

cho các nghiên cứu �ếp theo.  

Tăng đường huyết sau ăn là �nh trạng cần 

được kiểm soát đối với người mắc bệnh đái 

tháo đường; trong đó, ức chế α-glucosidase là 

một trong những đích điều trị [1]. Mặt khác, 

các chất kháng oxy hóa được cho là có vai trò 

trong bảo vệ tế bào beta �ểu đảo tụy trước 

�nh trạng stress oxy hóa do tăng glucose huyết 

[17]. Từ kết quả nghiên cứu sơ bộ ban đầu cho 

thấy các cao chiết từ lá cây chùm ngây, lá cây lá 

đắng, rau má đơn lẻ và các công thức phối trộn 

đều có �ềm năng ức chế -glucosidase. Trong α

đó, phương pháp chiết với ethanol 45% cho 

các cao chiết có tác dụng ức chế -glucosidase α

cao hơn chiết nước. Kết quả công bố trước đây 

cũng cho thấy hỗn hợp ethanol: nước là dung 

môi tốt để chiết xuất hợp chất có tác dụng 

kháng oxy hóa và ức chế -glucosidase; đây là α

và rau má đều có tác dụng bắt gốc tự do DPPH, 

trong đó cao lá cây chùm ngây có tác dụng cao 

hơn đáng kể hai cao chiết đơn lẻ còn lại. Đối 

với các cao chiết phối hợp, khả năng bắt gốc tự 

do DPPH ở mức ức chế 50% của công thức phối 

hợp CT8 cao hơn các công thức khác và không 

có sự khác biệt ở tác dụng này giữa các công 

thức CT5, CT6 và CT7 (Bảng 6). 

Bảng 6. Các giá trị IC của các mẫu nghiên cứu đối với tác dụng bắt gốc tự do DPPH

Mẫu  
Gi  trị IC (á µg/mL) 

25% 50% 75% 

MO  
VA  
CA  

32.22 ± 0.18 
62.22 ±8.93 
63.90 ± 6.41 

70.11 ± 0.56a 

140.25 ± 6.12 
158.18 ± 5.87 

153.76 ± 4.15 
218.28 ± 12.89 
252.47 ± 15.25 

CT5  
CT6  
CT7  
CT8  

35.90 ± 3.05 
28.58 ± 8.60 
24.38 ± 0.66 
19.79 ± 1.79 

101.74 ± 1.38 
110.69 ± 3.38 
106.37 ± 1.13 
98.17 ± 1.15b 

167.57 ± 5.81 
192.80 ± 6.31 
188.36 ± 2.84 
176.55 ± 3.40 

Vitamin C  
Quer nce�  

- 
- 

4.62 ± 0 .04 
8.32 ± 0 .05 

- 
- 

(-) Không xác định. p < 0.0001: Ở mức 50%, khác biệt đáng kể so với các cao chiết còn lại.a

bp < 0.05: Ở mức 50%, khác biệt đáng kể so với CT6, CT7.

Mẫu 
Gi  trị Iá C  

25% 50% 75% 

CT5 
CT6 
CT7 
CT8 

0.74  0 ± .06 
0.54  0 ± .16 
0.48  0 ± .01 
0.43  0 ± .04 

0.92  0± .01 
0.89  0± .03 
0.91  0± .01 
0.95  0± .01 

0.82  0± .03 
0.89  0± .03 
0.89  0± .01 
0.90  0± .02 

Bảng 7. Chỉ số kết hợp của các công thức phối hợp ở các nồng độ ức chế DPPH khác nhau
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dung môi tốt để chiết xuất các hợp chất 

flavonoid từ lá chùm ngây [18]. Đối với 3 cao 

chiết ethanol 45% đơn lẻ, kết quả khảo sát tác 

dụng kháng oxy hóa  bằng thử nghiệm in vitro

DPPH cho thấy cao chiết lá chùm ngây có tác 

dụng cao nhất nhưng tác dụng ức chế

α-glucosidase của cao chiết này thấp nhất. 

Ngược lại, cao chiết rau má có khả năng ức chế 

α-glucosidase cao nhất và tác dụng kháng oxy 

hóa thấp nhất. Cao chiết lá cây lá đắng đều thể 

hiện tác dụng ức chế -glucosidase và kháng α

oxy hóa . Tác dụng sinh học khác nhau in vitro

của 3 loại dược liệu có thể do sự đa dạng về 

thành phần hóa học trong mỗi loại.

Các nghiên cứu về lá chùm ngây cho thấy khả 

năng kháng oxy hóa mạnh chủ yếu do hàm 

lượng cao các hợp chất flavonoid như ru�n, 

querce�n, isoquerce�n, kaempferol, apigenin, 

myrice�n, querce�n glycosid (querce�n-3-O-

g l u co s i d ,  q u e rc e� n - 3 - O - ga l a c to s i d và 

querce�n 3-O-(6ʹʹ-malonyl) glucosid) [5]. Dịch 

chiết nước, methanol, ethyl acetat và hexan từ 

lá chùm ngây được báo cáo có tác dụng ức chế 

α .50-glucosidase với IC  lần lượt là 16.29, 8 22, 

12.41, 9.4 mg/mL [2]. Tiềm năng của lá chùm 

ngây trong cải thiện bệnh đái tháo đường cũng 

được thử nghiệm [10] và trên lâm sàng. in vivo 

Lá chùm ngây có khả năng kháng oxy hóa 

nhưng không làm giảm đường huyết sau ăn 

trên người khỏe mạnh và đái tháo đường loại 2 

[19]. Lá chùm ngây có tác dụng làm tăng �ết 

insulin 74% sau khi dùng liều duy nhất 4 g ở 

người khỏe mạnh [20]. 

Dịch chiết ethyl acetat giàu flavonoid từ cao 

chiết ethanol 70% rau má có tác dụng kháng 

oxy hóa thông qua thử nghiệm DPPH và ức chế 

α 50-glucosidase với IC  tương ứng là 45.42 và 

73.17 µg/mL. Kaempferol và querce�n là 

những flavonoid được phân lập từ rau má có 

tác dụng ức chế -glucosidase tốt với giá trị IC  α 50

tương ứng là 16.50 và 21.61 µg/mL. Ngoài ra, 

các hợp chất này cũng có khả năng bắt gốc tự do 

DPPH với giá trị IC  là 9.64 và 11.97 µg/mL [21]. 50

Dịch chiết ethanol 70% rau má có tác dụng ức 

chế lipase tụy, -amylase, -glucosidase với α α

IC  tương ứng là 759.14, 536.51, 42.27 µg/mL 50

[22]. Các hợp chất triterpen (acid asia�c, 

asia�cosid, acid madecassic, madecassosid) 

trong rau má có nhiều tác dụng như bảo vệ thần 

kinh, cải thiện chức năng nhận thức, hạ huyết 

áp, giảm xơ vữa động mạch, cải thiện �nh trạng 

da... Acid asia�c có �ềm năng trong hạ lipid, 

tăng nhạy cảm insullin và lep�n, kháng oxy hóa 

trong mô hình chuột béo phì [23]. 

Nghiên cứu trước đây cho thấy cao chiết nước 

và cao chiết ethanol 45% từ lá cây lá đắng có tác 

dụng giảm nồng độ glucose máu, bảo vệ

gan thận chống stress oxy hóa gây ra bởi 

streptozotocin [11]. Dịch chiết ethanol 76% từ 

lá cây lá đắng có tác dụng ức chế -amylase và α

α 50-glucosidase với IC  tương ứng là 0.51 mg/mL 

và 0.49 mg/mL [24]. Dịch chiết phenolic có tác 

dụng ức chế -amylase và -glucosidaseα α

phụ thuộc nồng độ (4 - 16 g/mL) [25].   μ

Vernoamyosid E (một saponin steroid) từ lá cây 

lá đắng có tác dụng ức chế -amylase và -α α

glucosidase với IC  tương ứng là 50.17 ± 1.03 50

μ μg/mL và 60.03 ± 3.85 g/mL [3]. 

Trong nghiên cứu này, cao chiết của 3 loại 

dược liệu được phối hợp theo các tỷ lệ khác 

nhau để khảo sát có hay không khả năng hiệp 

đồng ức chế -glucosidase và kháng oxy hóa,  α

góp phần trong cải thiện �nh trạng bệnh lý 

đái tháo đường. Theo lý luận y học cổ truyền, 

sự tương tác phức tạp của các thành phần 

thảo dược được cho là có thể tăng cường sinh 

khả dụng của các thành phần tác dụng mang 

lại những tác động �ch cực về mặt dược lực 

học và dược động học. Tương tác giữa cao 

chiết lá cây chùm ngây, lá cây lá đắng và rau 

má được đánh giá dựa trên chỉ số kết hợp (CI) 

của Chou và Talalay. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy tất cả các công thức đều có thể hiện 

tương tác hiệp đồng bắt gốc tự do DPPH, khả 

năng hiệp đồng được thể hiện mạnh nhất ở 

mức thấp. Tuy nhiên, chỉ số CI của các công 
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In vitro α -glucosidase inhibitory and an�oxidant 
ac�vi�es of combined extracts of  Moringa oleifera,
Vernonia amygdalina Centella asia�ca, and 

Le Thi Kim Oanh, Nguyen Lan Chi, Ly Hai Trieu and Le Van Minh
*

ABSTRACT
This study inves�gated the in vitro -glucosidase inhibitory and an�oxidant proper�es of α

combined formulas of Moringa oleifera (MO), Vernonia amygdalina (VA), and Centella asia�ca 

(CA) leaves. The results showed that the formula mixed from the single 45% ethanol extracts at 

the ra�o of 1MO: 1VA: 3CA had be�er -glucosidase inhibitory ac�vity than other formula�ons α

and also had an�oxidant capacity by DPPH free radical scavenging mechanism with an IC  value 50

of 275.12 µg/mL and 110.69 µg/mL, respec�vely. This combined formula exhibited synergis�c 

interac�ons in both -glucosidase inhibi�on and DPPH free radical scavenging. Therefore, the α

op�mal combina�on formula should be further studied on in vivo pharmacological ac�vi�es to 

promote the good pharmacological proper�es of three medicinal herbs.

Keywords: α-glucosidase inhibi�on, Moringa oleifera, Vernonia amygdalina, Centella asia�ca, 
an�oxidant
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